
STT Mã LHP Sĩ số Nhóm
Từ số 

thứ tự
Môn thi Thứ Ngày thi Giờ thi

Hình 

thức thi
khoa chủ quản Phòng thi Mã LHP Sĩ số Nhóm
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thứ tự
Môn thi Thứ Ngày thi

Giờ 

thi
Hình thức thi khoa chủ quản

Phòng 

thi

010100001701 58 1 1-30
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
2 26/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G201 010100001701 58 1 1-30

Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
2 26/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G602 điều chỉnh phòng thi

010100001701 58 2 31-58
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
2 26/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G202 010100001701 58 2 31-58

Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
2 26/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G603 điều chỉnh phòng thi

010100008201 57 1 1-30 Quản trị nhân lực 2 26/08/2024 9:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Quản trị kinh 

doanh
G201 010100008201 57 1 1-30 Quản trị nhân lực 2 26/08/2024 9:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Quản trị 

kinh doanh
G502 điều chỉnh phòng thi

010100008201 57 2 31-57 Quản trị nhân lực 2 26/08/2024 9:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Quản trị kinh 

doanh
G202 010100008201 57 2 31-57 Quản trị nhân lực 2 26/08/2024 9:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Quản trị 

kinh doanh
G503 điều chỉnh phòng thi

010100008701 57 1 1-30 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G201 010100008701 57 1 1-30 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G302 điều chỉnh phòng thi

010100008701 57 2 31-58 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G202 010100008701 57 2 31-58 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G308 điều chỉnh phòng thi

4 010100008702 35 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G113 010100008702 35 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G407 điều chỉnh phòng thi

010100008704 60 1 1-30 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G203 010100008704 60 1 1-30 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G501 điều chỉnh phòng thi

010100008704 60 2 31-60 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G204 010100008704 60 2 31-60 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G502 điều chỉnh phòng thi

STT Mã LHP Sĩ số Nhóm
Từ số 

thứ tự
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010100001703 53
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
2 26/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G113 010100001703 53 1 1-30

Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
2 26/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G604

010100001703 53 2 31-53
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
2 26/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G605

010100001705 46
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
2 26/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G203 010100001705 46 1 1-25

Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
2 26/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G608

010100001705 46 2 26-46
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
2 26/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G609

010100008207 41 Quản trị nhân lực 2 26/08/2024 9:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Quản trị kinh 

doanh
G207 010100008207 41 1 1-20 Quản trị nhân lực 2 26/08/2024 9:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Quản trị 

kinh doanh
G308

010100008207 41 2 21-41 Quản trị nhân lực 2 26/08/2024 9:30
Trắc nghiệm 

online

Khoa Quản trị 

kinh doanh
G408

010100008204 67 1 1-35 Quản trị nhân lực 2 26/08/2024 9:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Quản trị kinh 

doanh
G203 010100008204 67 1 1-35 Quản trị nhân lực 2 26/08/2024 12:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Quản trị 

kinh doanh
G303

010100008204 67 2 36-67 Quản trị nhân lực 2 26/08/2024 9:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Quản trị kinh 

doanh
G204 010100008204 67 2 36-67 Quản trị nhân lực 2 26/08/2024 12:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Quản trị 

kinh doanh
G304

010100008705 53 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G207 010100008705 53 1 1-30 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G503

010100008705 53 2 31-53 Toán chuyên đề 3 27/08/2024 7:30
Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G505
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STT Mã LHP Sĩ số Nhóm
Từ số 

thứ tự
Môn thi Thứ Ngày thi Giờ thi

Hình 

thức thi
khoa chủ quản Phòng thi Mã LHP Sĩ số Nhóm

Từ số 

thứ tự
Môn thi Thứ Ngày thi

Giờ 

thi
Hình thức thi khoa chủ quản

Phòng 

thi

Lịch thi cũ Lịch thi sau điều chỉnh

Ghi chú

010100055101 137 1 1-45
Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
2 26/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Quản trị kinh 

doanh
G204 010100055101 137 1 1-30

Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
3 27/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Quản trị 

kinh doanh
G601

010100055101 137 2 46-90
Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
2 26/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Quản trị kinh 

doanh
G207 010100055101 137 2 31-60

Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
3 27/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Quản trị 

kinh doanh
G602

010100055101 137 3 91-137
Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
2 26/08/2024 7:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Quản trị kinh 

doanh
G303 010100055101 137 3 61-110

Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
3 27/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Quản trị 

kinh doanh
G603

010100055101 137 4 111-137
Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
3 27/08/2024 7:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Quản trị 

kinh doanh
G604

010100084806 54
Lập trình hướng đối 

tượng
2 26/08/2024 9:30

Trắc 

nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G113 010100084806 54 1 1-30

Lập trình hướng đối 

tượng
2 26/08/2024 12:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G301

010100084806 54 2 31-54
Lập trình hướng đối 

tượng
2 26/08/2024 12:30

Trắc nghiệm 

online

Khoa Công nghệ 

thông tin
G302

Lập bảng

Cổ Tấn Anh Vũ

Dương Gia Bảo

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Tp. HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2024
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